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ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ LONG KHÁNH 

 

Số: 448/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

    Long Khánh, ngày 25 tháng 3  năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm  

 trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024. 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

- Luật An toàn thực phẩm. 

- Luật Thú y. 

- Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai 

về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

năm 2024. 

- Căn cứ tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và các bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm giữa người và động vật trong nước và trên thế giới. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Chủ động phòng, chống, khống chế, dập tắt dịch bệnh, đặc biệt khi mới 

phát hiện và còn ở diện hẹp; giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh 

mới nhằm đảm bảo sản xuất, bảo vệ sức khỏe người dân và phát triển kinh tế - 

xã hội.  

- Tổ chức tốt công tác tiêm phòng vắc xin các bệnh bắt buộc cho động vật. 

2. Yêu cầu: 

- UBND các phường, xã chủ động xây dựng Kế hoạch cụ thể và bố trí 

kinh phí tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện tình hình thực tế trên 

địa bàn.  

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện trang thiết bị cần thiết cho công 

tác phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. 

- Phòng bệnh chủ động, có hiệu quả bằng các biện pháp chăn nuôi an toàn 

sinh học; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và tiêu diệt các véc tơ truyền bệnh. 

- Tổ chức/cá nhân chăn nuôi phải tiêm phòng vắc xin các bệnh bắt buộc 

cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định.  

- Tổ chức tiêm phòng miễn phí một số bệnh cho các hộ nghèo, chăn nuôi 

quy mô nông hộ tại các vùng nguy cơ cao, ổ dịch cũ, có lưu hành vi rút. Tỷ lệ 

tiêm phòng đối với bệnh Viêm da nổi cục đạt tối thiểu 80% tổng đàn và đối với 

bệnh Cúm gia cầm đạt tối thiểu 80% tổng đàn diện tiêm. Tỷ lệ bảo hộ sau tiêm 

phòng đạt 70% trở lên.  

- Chủ động giám sát lưu hành vi rút một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 

trên gia súc, gia cầm, thủy sản và bệnh truyền nhiễm nguy hiểm giữa người và 

động vật. 
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- Tiếp tục xây dựng, duy trì các vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh (ATDB) 

động vật.  

- Thực hiện an toàn sinh học, kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ, trên 

90% số xã, phường không có bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP). 

- Chủ động giám sát, phát hiện sớm và kiểm soát tốt dịch bệnh Viêm da 

nổi cục (VDNC). 

- Phòng chống bệnh dại:  

+ Đối với phường: quản lý 95% số hộ và số chó, mèo nuôi; tỷ lệ tiêm 

phòng vắc xin Dại đạt trên 90%. 

+ Đối với các xã quản lý 80% số hộ và số chó, mèo nuôi; tỷ lệ tiêm phòng 

vắc xin Dại đạt trên 75%. 

+ Giám sát được chó, mèo mắc, nghi mắc bệnh Dại trên địa bàn thành 

phố. 

III. PHÒNG DỊCH: 

1. Tập huấn, tuyên truyền:  

- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức (báo, đài truyền hình, phát thanh, tờ 

rơi, khẩu hiệu…) về các nội dung phòng, chống dịch bệnh động vật, bệnh từ 

động vật lây sang người. 

- Tổ chức 01 lớp tập huấn xây dựng vùng ATDB, cập nhật quy định mới 

về xây dựng vùng ATDB (Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT) cho các công 

chức, viên chức phụ trách lĩnh vực thú y cấp thành phố, cấp xã phụ trách xây 

dựng vùng, cơ sở ATDB. 

- Phối hợp tổ chức lớp tập huấn để cập nhật quy định mới về phòng chống 

dịch bệnh, xây dựng vùng, cơ sở ATDB (Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT) 

cho các đối tượng là chủ trang trại chăn nuôi. 

2. Phòng dịch động vật trên cạn: 

2.1. Tiêu độc khử trùng: 

- Thực hiện từ 03-04 đợt tiêu độc khử trùng cộng đồng và các đợt khẩn 

cấp; địa điểm tại những nơi nguy cơ cao như: nơi công cộng, đường ấp, xã, chợ, 

hộ chăn nuôi, nơi tiêu hủy gia súc, gia cầm…. nhằm làm sạch môi trường, hạn 

chế lây lan mầm bệnh; dự kiến 4-5 triệu m
2
; kinh phí từ nguồn ngân sách. 

- Tiêu độc sát trùng phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật 

ra, vào địa bàn thành phố; tại các chợ có kinh doanh động vật, sản phẩm động 

vật thực hiện sau mỗi phiên chợ; kinh phí xã hội hóa. 

2.2. Xây dựng cơ sở, vùng ATDB: 

- Tái thẩm định vùng ATDB đối với bệnh Cúm gia cầm (CGC) và 

Newcastle cấp thành phố. 

- Xây dựng mới 03 vùng ATDB cấp xã đối với bệnh Dại tại phường Xuân 

An, Xuân Bình, Xuân Thanh; kinh phí từ nguồn ngân sách. 

- Duy trì các cơ sở (trang trại) an toàn với một số bệnh; kinh phí từ nguồn 

xã hội hóa. 

2.3. Giám sát: 
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2.3.1. Giám sát lâm sàng: 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát địa bàn, phát hiện nhanh, báo cáo kịp thời các 

trường hợp gia súc, gia cầm và thủy sản bệnh, chết trên địa bàn quản lý. 

- Tổ chức kiểm tra lâm sàng trong công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát 

giết mổ trên địa bàn. 

- Tổ chức tiếp nhận thông tin từ người dân về tình hình dịch bệnh trên địa 

bàn; kiểm tra xác minh và xử lý kịp thời các thông tin. 

2.3.2. Giám sát chủ động:  

a) Đối với trang trại:  

- Các cơ sở ATDB thực hiện giám sát theo quy định của Thông tư số 

24/2022/TT-BNNPTNT. 

- Các trang trại chưa được công nhận là cơ sở ATDB thực hiện giám sát 

theo quy định tại điều 16, Luật Thú y, thực hiện giám sát dịch bệnh động vật từ 

01 – 02 lần/năm; khi tham gia chương trình giám sát chủ cơ sở chăn nuôi được 

hưởng quyền lợi theo quy định; kinh phí do chủ cơ sở chi trả. Các trang trại 

tham gia chương trình giám sát thực hiện giám sát các bệnh: Cúm gia cầm, 

Newcastle, Lở mồm long móng; các loại bệnh khác (DTHCP, VDNC…) khi 

trang trại có nhu cầu. 

b). Đối với cở sở chăn nuôi nông hộ: 

Kinh phí giám sát từ nguồn ngân sách, giám sát các bệnh: Cúm gia cầm, 

Newcastle, Lở mồm long móng, dịch tả heo Châu Phi, Viêm da nổi cục, Dại do 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì thực hiện, bố trí số lượng. 

2.3.3. Giám sát bị động (khi có bệnh): 

- Lấy mẫu xét nghiệm khi xuất hiện bệnh, nghi ngờ bệnh truyền nhiễm phải 

công bố dịch, bệnh truyền lây giữa động vật và người. 

- Điều tra ổ dịch được thực hiện đối với các trường hợp nghi ngờ có ổ dịch 

bệnh động vật trong Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch, bệnh 

truyền lây giữa động vật và người, bệnh động vật cấm giết mổ, chữa bệnh và phải 

được tiến hành trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin về ổ dịch. 

2.4. Tiêm phòng: 

2.4.1. Đối với chăn nuôi trang trại: chủ các trang trại phải chủ động tiêm 

phòng cho đàn vật nuôi; kinh phí xã hội hóa.  

2.4.2. Đối với chăn nuôi nông hộ:  

- Thực hiện tiêm phòng vắc xin 02 đợt/năm, trâu bò: bệnh LMLM, Tụ 

huyết trùng; dê cừu: bệnh LMLM; heo: bệnh LMLM, Dịch tả, Tai xanh; gà: 

bệnh Newcastle, Cúm gia cầm; thủy cầm: bệnh Dịch tả vịt, Cúm gia cầm. Tiêm 

phòng vắc xin 01 đợt/năm, chó mèo: bệnh Dại; trâu, bò: bệnh VDNC. 

- Kinh phí từ nguồn ngân sách hỗ trợ mua vật tư, vắc xin và công tiêm 

phòng 100% bao gồm các đối tượng sau: 
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+ Bệnh LMLM (thực hiện theo Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 

22/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, 

chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025”): đàn trâu, bò chăn nuôi 

nông hộ, các đơn vị quân đội trên địa bàn các xã có kết quả giám sát lưu hành vi 

rút dương tính các năm 2022, 2023: các xã, phường Bàu Sen, Bình Lộc, Bảo 

Quang, Xuân Lập, Bảo Vinh, Xuân Tân, Hàng Gòn, Bàu Trâm. 

+ Hộ nghèo có chăn nuôi (Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 

năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn 

thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Văn bản số 

653/UBND-CNN ngày 24 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh, về việc chính 

sách cấp bách cho công tác phòng, chống dịch gia súc, gia cầm): tiêm phòng các 

bệnh LMLM (trâu, bò, dê, cừu, heo), Tụ huyết trùng trâu bò, Dịch tả heo cổ điển. 

+ Bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò (Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 28 

tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Kế hoạch quốc gia 

phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022-2030”): tiêm 

phòng 01 đợt/năm cho đàn trâu, bò chăn nuôi nông hộ.  

2.5. Phòng chống bệnh Dại (quản lý đàn chó, mèo): 

- Chủ nuôi chó, mèo có trách nhiệm tiêm phòng vắc xin Dại cho vật nuôi, 

đăng ký, khai báo nuôi chó, mèo với chính quyền cấp xã; cam kết nuôi nhốt chó, 

mèo trong khuôn viên gia đình; chó, mèo khi đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ 

mõm và có người dắt đề phòng cắn người; từng bước áp dụng việc đánh dấu để 

nhận diện (đeo vòng, gắn chíp) cho chó, mèo đã được tiêm vắc xin Dại. 

- Tổ chức xây dựng mới 03 vùng an toàn dịch bệnh cấp xã với bệnh Dại 

tại phường Xuân An, Xuân Bình, Xuân Thanh. 

- Hàng năm thống kê và lập danh sách các hộ nuôi chó, mèo để hỗ trợ cho 

công tác tiêm phòng vắc xin Dại; quản lý chặt chẽ chó, mèo thông qua việc 

thống kê định kỳ hàng năm và thường xuyên cập nhật biến động đàn (6 

tháng/lần); cập nhật số liệu trên hệ thống báo cáo trực tuyến. 

- Thành lập Đội bắt chó chạy rông: UBND thành phố quyết định thành lập 

Đội bắt chó chạy rông để bắt giữ, xử lý các trường hợp chó, mèo thả rông ngoài 

đường không có người chăn dắt, không có dây xích, không đeo rọ mõm, chưa 

tiêm phòng vắc xin bệnh Dại trên địa bàn quản lý theo quy định. Xe chuyên 

dụng bắt chó chạy rông đảm bảo yêu cầu tại QCVN 01-100:2012/BNNPTNT; 

Thông tư 30/2012/TT-BNNPTNT ngày 03/7/2012  về vệ sinh thú y trang thiết 

bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tươi sống và 

sơ chế.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm trong 

quản lý nuôi chó, mèo theo quy định của pháp luật. 

IV. CHỐNG DỊCH: 
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1. Khai báo, chẩn đoán, điều tra dịch bệnh: 

- Chủ vật nuôi, người hành nghề thú y và người dân khi phát hiện động 

vật mắc bệnh, chết, có dấu hiệu bất thường phải báo ngay cho thú y viên, UBND 

xã/phường hoặc cơ quan thú y gần nhất. 

- Thú y viên xã/phường khi phát hiện hoặc nhận được tin báo phải có 

trách nhiệm kiểm tra thông tin, chẩn đoán lâm sàng, hướng dẫn ban đầu để hạn 

chế dịch bệnh lây lan; báo cáo UBND xã/phường, Phòng Kinh tế, Trạm Chăn 

nuôi và Thú y Long Khánh. 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y Long Khánh khi nhận được tin báo phải xác 

minh thông tin, chẩn đoán lâm sàng, điều tra ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm xác 

định tác nhân gây bệnh; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch; báo cáo 

UBND thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

2. Xử lý ổ bệnh truyền nhiễm khi chưa công bố dịch: 

- Phát hiện ổ dịch, nhanh chóng khoanh vùng, xác định được tác nhân gây 

bệnh và xử lý triệt để không để dịch lây lan rộng.  

- Chủ tịch UBND xã/phường thành lập đoàn công tác, lập biên bản và ban 

hành quyết định tiêu hủy. Thành phần đoàn gồm đại diện lãnh đạo địa phương, 

các đoàn thể, ấp/khu phố; cán bộ chuyên môn thú y cấp tỉnh hoặc thành phố, đại 

diện Phòng Kinh tế; nhân viên thú y xã/phường. Tiến hành tiêu hủy đúng quy 

định tại địa điểm đã được xác định. 

- Tiêm phòng khẩn cấp (đối với bệnh có vắc xin) cho gia súc, gia cầm 

khỏe mạnh tại các ấp/khu phố có dịch; đồng thời tiêm phòng bao vây ổ dịch theo 

hướng từ ngoài vào trong đối với vật nuôi mẫn cảm với bệnh tại các ấp/khu phố 

chưa có dịch trong cùng xã/phường và các xã/phường tiếp giáp xung quanh 

xã/phường có dịch. Đối với bệnh VDNC, tiêm phòng cho đàn trâu bò trên địa 

bàn toàn thành phố. 

- Vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, 

nơi tiêu hủy, dụng cụ chăn nuôi, giết mổ, phương tiện vận chuyển và các khu 

vực khác trong ấp, xã có ổ dịch. 

- Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; tổ chức kiểm soát vận chuyển 

động vật, sản phẩm động vật ra, vào ổ dịch. 

3. Xử lý khi phải công bố dịch: xác định giới hạn vùng có dịch, vùng bị 

dịch uy hiếp, vùng đệm; đặt biển báo, chốt kiểm soát, hướng dẫn việc đi lại, vận 

chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua vùng có dịch. 

3.1. Đối với vùng dịch: 

- Cấm người không có nhiệm vụ vào nơi có động vật mắc bệnh hoặc chết; 

hạn chế người ra vào vùng có dịch. 

- Cấm giết mổ, lưu thông động vật, sản phẩm động vật mẫn cảm với bệnh 

trong vùng có dịch, trừ trường hợp được phép vận chuyển theo quy định của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Khẩn cấp phòng hoặc áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác 

cho động vật mẫn cảm trong vùng có dịch.  
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- Vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng nuôi, nơi chăn thả động vật mắc 

bệnh, phương tiện, dụng cụ dùng trong chăn nuôi, chất thải theo hướng dẫn của 

cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. 

- Xử lý vật nuôi mắc bệnh, chết (Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT 

BNNPTNT ngày 31 tháng 05 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn). 

3.2. Đối với vùng bị uy hiếp: 

- Tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm động 

vật vật mẫn cảm với bệnh. 

- Tiêm phòng vắc xin và áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho 

động vật mẫn cảm. 

3.3. Đối với vùng đệm: kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ, 

buôn bán động vật, sản phẩm động vật; theo dõi, giám sát động vật mẫn cảm. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí phòng dịch (Phụ lục II đính kèm) 

- Kinh phí cấp tỉnh: cấp cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh triển khai. 

- Kinh phí thành phố: 2.155.741.800 đồng. 

+ Nguồn sự nghiệp nông nghiệp: 626.040.800 đồng. 

+ Nguồn ngân sách phường, xã: 1.529.701.000 đồng. 

2. Kinh phí chống dịch (chỉ thực hiện khi có dịch): 

2.1. Khi có ổ dịch nhưng không công bố dịch: 

- Dịch Cúm gia cầm là 439.875.000 đồng. Trong đó kinh phí thành phố là 

261.850.000 đồng, kinh phí xã, phường là 178.025.000 đồng. 

- Dịch LMLM là 346.557.000 đồng. Trong đó kinh phí thành phố là 

220.890 đồng, kinh phí xã, phường là 125.667.000 đồng. 

- Dịch heo Tai xanh là 530.217.000 đồng. Trong đó kinh phí thành phố là 

416.050.000 đồng, kinh phí xã, phường là 114.167.000 đồng. 

- Dịch tả heo Châu Phi là 412.250.000 đồng. Trong đó kinh phí thành phố 

là 316.250.000 đồng, kinh phí xã, phường là 96.000.000 đồng.  

- Dịch Viêm da nổi cục trên trâu, bò là 144.150.000 đồng. Trong đó kinh 

phí thành phố là 48.150.000 đồng, kinh phí xã, phường là 96.000.000 đồng. 

- Dịch bệnh Dại chó, mèo là 218.041.000 đồng. Trong đó kinh phí thành 

phố là 78.666.000 đồng, kinh phí xã, phường là 139.375.000 đồng.  

(Kinh phí chống dịch khi công bố dịch tại phụ lục II đính kèm) 

2.2. Khi công bố dịch động vật ở một xã: 

- Chống dịch Cúm gia cầm là 954.995.000 đồng. Trong đó kinh phí thành 

phố là 784.600.000 đồng, kinh phí phường, xã là 170.395.000 đồng. 

- Chống dịch LMLM là 809.847.000 đồng. Trong đó kinh phí thành phố 

là 655.380.000 đồng, kinh phí phường, xã là 154.467.000 đồng.  

- Chống dịch heo Tai xanh là 808.687.000 đồng. Trong đó kinh phí thành 

phố là 678.000.000  đồng, kinh phí phường, xã là 130.687.000 đồng. 
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- Chống dịch tả heo Châu Phi là 1.054.920.000 đồng. Trong đó kinh phí 

thành phố là 958.000.000 đồng, kinh phí phường, xã là 96.920.000 đồng. 

- Chống dịch Viêm da nổi cục trên bò là 223.920.000 đồng. Trong đó kinh 

phí thành phố là 223.900.000 đồng, kinh phí phường, xã là 96.920.000 đồng. 

- Chống dịch bệnh Dại chó, mèo là 298.111.000 đồng. Trong đó kinh phí 

thành phố là 157.816.000 đồng, kinh phí phường, xã là 140.295.000 đồng. 

(Kinh phí chống dịch khi công bố dịch tại phụ lục III đính kèm) 

Đối với kinh phí chống dịch, trong các trường hợp xảy ra dịch cụ thể, 

UBND thành phố sẽ linh động về việc phân bổ nguồn kinh phí thành phố, kinh 

phí phường, xã để thực hiện phù hợp với thực tế. 

 VI.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:    

1. Phòng Kinh tế: 

 - Thông báo số điện thoại, địa chỉ liên lạc để tiếp nhận các thông tin liên 

quan đến tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố. 

 +  Địa điểm: Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y Long Khánh. 

 +  Số điện thoại: 0251.3879579, 0251.3877229, 0251.3725012. 

 - Chủ trì, kịp thời tham mưu cho UBND thành phố các văn bản chỉ đạo để 

thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng chống bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn 

thành phố năm 2024, đặc biệt là công tác tiêu độc khử trùng (định kỳ 3 đợt trên 

năm và đột xuất), tiêm phòng, công tác chống dịch.  

 - Tham mưu UBND thành phố xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên 

truyền cho người chăn nuôi về công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt các loại 

dịch bệnh nguy hiểm; nghĩa vụ của người chăn nuôi phải thực hiện tiêm phòng 

các bệnh tiêm phòng bắt buộc theo quy định; tổ chức phát động ngày “Thế giới 

phòng chống bệnh Dại” vào ngày 28/9 hàng năm trên địa bàn quản lý. 

 - Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y Long Khánh đôn đốc UBND các 

phường, xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phun xịt tiêu độc khử trùng 

định kỳ các đợt trong năm và các đợt khẩn cấp; đồng thời tham mưu triển khai 

thực hiện tiêm phòng gia súc, gia cầm. 

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch gia súc, 

gia cầm, đặc biệt các loại dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả heo Châu Phi, viêm 

da nổi cục trên bò, cúm gia cầm; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành ủy, UBND thành phố. 

 - Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố, Trạm Chăn 

nuôi và Thú y Long Khánh, Hội Nông dân thành phố tổ chức các lớp tập huấn 

về kỹ thuật và biện pháp phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm, an toàn sinh học, 

thực hành chăn nuôi tốt cho các trang trai, hộ chăn nuôi trên địa bàn. 

- Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch, kinh phí, quy chế tổ 

chức hoạt động Đội bắt chó chạy rông; xử lý chó, mèo bị bắt giữ, chưa tiêm 

phòng vắc xin bệnh Dại trên địa bàn quản lý theo quy định.  

- Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y, các đơn vị liên quan triển 

khai xây dựng cơ sở an toàn bệnh Dại cấp xã tại các phường Xuân An, Xuân 
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Bình, Xuân Thanh. Tham mưu UBND thành phố thực hiện các điều kiện để tái 

thẩm định vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Cúm gia cầm và Newcastle trên 

gà. 

- Củng cố, kiện toàn Đoàn liên ngành kiểm tra giết mổ gia súc, gia cầm và 

kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm thành phố; tăng cường công tác, kiểm tra 

các hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ động vật, tiêu thụ sản phẩm động 

vật để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm theo quy định. 

2. Trạm Chăn nuôi và Thú y Long Khánh: 

- Trên cơ sở kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2024 

của UBND thành phố, phối hợp với Phòng Kinh tế tham mưu UBND thành phố 

xây dựng kế hoạch chuyên môn như: 

+ Kế hoạch giám sát dịch bệnh. 

 + Kế hoạch tiêm vắc xin phòng các bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm. 

 + Kế hoạch tiêm phòng bệnh dại cho động vật. 

 - Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật. Phối hợp 

với Phòng Kinh tế và UBND các phường, xã tiến hành kiểm tra; giám sát chặt 

chẽ tình hình dịch bệnh, việc thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các cơ sở 

chăn nuôi, nơi giết mổ gia súc, gia cầm, tại các nơi có dịch xảy ra và những nơi 

có nguy cơ phát dịch bệnh cao. 

 - Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tiến hành lấy mẫu giám 

sát định kỳ và sau các đợt tiêm phòng. 

 - Phối hợp triển khai xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Dại tại các phường 

Xuân An, Xuân Bình, Xuân Thanh. Hỗ trợ Phòng Kinh tế thực hiện các nội 

dung để tái thẩm định vùng an toàn dịch bệnh cấp thành phố đối với bệnh Cúm 

gia cầm và Newcastle. 

 - Tăng cường công tác giám sát dịch tễ, định kỳ lấy mẫu huyết thanh  gửi 

đi xét nghiệm để giám sát sự lưu hành của virus trên đàn gia súc, gia cầm. 

 -  Liên hệ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh chuẩn bị vắc xin, vật tư, 

cung ứng kịp thời phục vụ tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. 

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố: 

 - Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố, 

tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng sản phẩm gia súc, gia cầm đã qua 

kiểm dịch của cơ quan thú y. 

 - Phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các phường, xã tổ chức 

kiểm tra các thực phẩm có nguồn gốc động vật đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

 - Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y Long Khánh trong việc điều tra 

dịch tễ khi phát hiện người bị nhiễm liên cầu khuẩn heo, bệnh dại. 

 - Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh cúm A(H5N1), bệnh dại ở 

người; tổ chức điều trị bệnh cúm A(H5N1), tiêm phòng, theo dõi đối với người bị 

động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh dại cắn, cào. 
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 - Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giám sát công tác tổ chức 

thực hiện phòng, chống bệnh cúm A(H5N1) và bệnh dại cho người trên địa bàn 

thành phố. 

- Kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp, phối hợp 

với ngành nông nghiệp, điều tra dịch tễ khi phát hiện người bị nhiễm bệnh Cúm 

gia cầm, Liên cầu khuẩn heo, bệnh Dại, Đậu mùa khỉ… 

- Hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh Cúm A (H5N1) và bệnh 

Dại trên người; tổ chức điều trị bệnh Cúm A (H5N1), tiêm phòng, theo dõi đối 

với người bị động vật mắc, nghi mắc bệnh Dại cắn, cào. 

- Xây dựng kế hoạch, dự trù và bố trí kinh phí cụ thể chủ trì triển khai các 

nội dung của Chương trình về phòng, chống bệnh Dại trên người. Xây dựng, ban 

hành các tài liệu chuyên môn kỹ thuật, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin Dại và huyết thanh kháng 

Dại cho người. Đồng thời bố trí cán bộ chuyên môn thường trực tất cả các ngày 

trong tuần; đảm bảo 100% bệnh nhân có nhu cầu đều được tư vấn và tiêm phòng 

bệnh Dại thuận lợi, an toàn. 

- Triển khai truyền thông phòng, chống bệnh Dại rộng rãi khắp địa bàn thành 

phố; phát động các nội dung hưởng ứng ngày “Thế giới phòng chống bệnh Dại” vào 

ngày 28/9 hàng năm ở các địa phương, các cơ quan, đơn vị. 

4.  Trung tâm Văn hóa –Thông tin và Thể thao thành phố: 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng trên các 

phương tiện thông tin ở phường, xã, khu, ấp để vận động nhân dân tự giác tham 

gia phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Nội dung tuyên truyền phải thiết 

thực, phù hợp với từng đối tượng, tầng lớp dân cư, dễ tiếp thu và thực hiện. 

 - Phổ biến rộng rãi để nhân dân nắm được những biện pháp, chủ trương, 

chính sách của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND 

tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm. 

5.  Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

 Tham mưu UBND thành phố có kế hoạch chủ động cấp kinh phí phục vụ 

công tác phòng, chống dịch bệnh, kịp thời đáp ứng khi có đại dịch xảy ra; hướng 

dẫn việc sử dụng, thủ tục thanh quyết toán đúng theo quy định. 

 6.  Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

 - Phối hợp với UBND các xã, phường xây dựng phương án, chọn địa 

điểm tiêu hủy gia súc, gia cầm và biện pháp để tiêu hủy nhanh gia súc, gia cầm 

bệnh, chết đối với từng trại (hộ) chăn nuôi, trong mọi tình huống, đảm bảo an 

toàn dịch và vệ sinh môi trường. 

 - Thường xuyên kiểm tra, giám sát các điểm tiêu hủy gia súc, gia cầm kịp 

thời đề xuất phương án xử lý khi có sự cố ảnh hưởng đến môi trường. 

 - Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y Long Khánh hướng dẫn UBND 

các phường, xã quy trình tiêu hủy gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết. 

7. Đội quản lý thị trường số 5: 
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 Phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra các hoạt động vận 

chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm tại 

các chợ, các điểm kinh doanh trên địa bàn. 

8. Công an thành phố: 

 - Chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và công an phường, xã ổn định an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội tại các vùng xảy ra dịch. 

 - Chỉ đạo lực lượng phối hợp với Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú 

y Long Khánh, Đội Quản lý thị trường số 5 trong công tác kiểm tra các hoạt 

động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật và sản phẩm động vật 

trên địa bàn thành phố. 

 - Tạo điều kiện cho cán bộ tham gia đội kiểm tra liên ngành để thực hiện 

nhiệm vụ. 

9. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: 

 Phối hợp tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

và huy động lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thực 

hiện vệ sinh môi trường nơi đóng quân. 

10. UBND các phường, xã: 

- Căn cứ Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2024 của 

UBND thành phố; các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên xây dựng kế hoạch 

và dự trù kinh phí phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2024 chi tiết, cụ 

thể để triển khai thực hiện trên địa bàn mình quản lý; sử dụng nguồn kinh phí dự 

phòng của phường, xã để phục vụ công tác tiêm phòng, công tác tiêu độc khử 

trùng (định kỳ trong năm và các đợt khẩn cấp), công tác phòng chống dịch bệnh 

cho gia súc, gia cầm. 

 - Thông báo số điện thoại liên lạc để tiếp nhận thông tin từ nhân dân về 

tình hình dịch bệnh, nhất là bệnh LMLM, Dịch tả heo Châu Phi, Viêm da nổi 

cục trên bò, heo tai xanh, cúm gia cầm; thông báo rộng rãi trên Đài Truyền 

thanh phường, xã số điện thoại “đường dây nóng” của UBND thành phố để nhân 

dân biết và liên hệ khi cần thiết. 

- Chỉ đạo Ban Quản lý các chợ và Tổ an toàn thực phẩm thường xuyên 

thực hiện quy trình vệ sinh, tiêu độc các địa điểm kinh doanh theo quy định; 

kiểm tra, phát hiện, lập biên bản và đề xuất xử lý kịp thời các trường hợp kinh 

doanh sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, không có dấu kiểm soát 

giết mổ của cơ quan thú y. 

 - Thường xuyên kiểm tra, phát hiện gia súc, gia cầm chết hoặc có dấu hiệu 

bất thường phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo quy 

định; thực hiện các trình tự thủ tục công bố dịch theo quy định của Luật Thú y 

và áp dụng các biện pháp tiêu hủy gia súc, gia cầm, khoanh vùng ổ dịch, vệ sinh 

tiêu độc, khử trùng chuồng trại, phân, rác. 

- Tổ chức kiểm tra các trang trại chăn nuôi nằm trong khu vực không 

được phép chăn nuôi để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm về vệ sinh môi 

trường, vệ sinh thú y và có kế hoạch di dời hoặc ngưng chăn nuôi.  
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- Thống kê toàn bộ số lượng đàn gia súc, gia cầm định kỳ 6 tháng và trước 

đợt tiêm phòng để có cơ sở dự trù vaccine, vật tư, trang thiết bị cần thiết phục vụ 

công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn. 

- Tổ chức phun xịt tiêu độc khử trùng các đợt trong năm (kinh phí thực 

hiện từ nguồn dự phòng phường, xã; hóa chất sử dụng do Phòng Kinh tế phối 

hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y Long Khánh cấp); ngoài ra tổ chức thực hiện 

các đợt khẩn cấp (nếu có) 

 -  Phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức 

tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của hội 

viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện triệt để các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tuyên truyền về công tác 

phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi như: chăn nuôi an toàn sinh học, tiêu 

độc khử trùng; nghĩa vụ của người chăn nuôi phải thực hiện tiêm phòng các 

bệnh tiêm phòng bắt buộc theo quy định; tổ chức phát động ngày “Thế giới 

phòng chống bệnh Dại” vào ngày 28/9 hàng năm trên địa bàn quản lý. 

 - Phối hợp thực hiện duy trì các vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn 

dịch bệnh. UBND phường Xuân An tăng cường triển khai các giải pháp để xây 

dựng cơ sở cấp xã an toàn với bệnh Dại (quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin 

phòng bệnh Dại…) 

 -  Phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ 

tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm thuộc địa bàn quản lý. Khi phát 

hiện có gia súc, gia cầm mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh thì kịp thời tổ chức triển 

khai thực hiện ngay các biện pháp chống dịch, không để lây lan ra diện rộng và 

báo cáo về UBND thành phố (thông qua Phòng Kinh tế). 

 -  Xây dựng phương án xử lý đối với gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, 

gia cầm trong trường hợp dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.  Phối hợp với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường chọn 01 điểm/phường, xã dự phòng để phục vụ tiêu hủy 

tập trung gia súc, gia cầm với số lượng lớn trong trường hợp xảy ra dịch. 

 -  Chuẩn bị kinh phí, vật tư, phương tiện, lộ trình vận chuyển và lực lượng 

tham gia xử lý phòng, chống dịch khi cần thiết thì phải điều động được ngay; dự 

kiến các điểm tiêu hủy gia súc, gia cầm đối với từng trại chăn nuôi tập trung và 

chăn nuôi nhỏ lẻ. Thực hiện phương châm “Bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, 

phương tiện tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) khi cần thiết. 

 - Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về bệnh dại, bệnh 

LMLM gia súc, bệnh PRRS trên heo, Dịch tả heo Châu Phi, cúm gia cầm; lợi 

ích của việc tiêm phòng và phổ biến lịch tiêm phòng, lịch tiêu độc khử trùng đến 

tận khu phố, ấp và hộ chăn nuôi. 

 -  Thông báo rộng rãi để người chăn nuôi thực hiện một số nội dung sau: 

 + Các hộ chăn nuôi phải tiến hành tiêm vaccine phòng bệnh cho gia súc, 

gia cầm đối với các loại bệnh bắt buộc. 

 + Khuyến cáo các chủ trang trại chăn nuôi phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ 

lao động cho người lao động trực tiếp chăm sóc và tiếp xúc gia súc, gia cầm. 
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 + Yêu cầu các chủ trang trại chăn nuôi thực hiện nghiêm quy trình phòng, 

chống bệnh động vật theo hướng dẫn của ngành thú y; ký cam kết thực hiện “5 

không”: không dấu dịch; không mua động vật bệnh, sản phẩm động vật bệnh; 

không bán động vật bệnh; không vận chuyển động vật bệnh ra khỏi vùng dịch; 

không vứt bừa bãi xác động vật bệnh ra môi trường. 

 + Tuyên truyền về các giải pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi.   

 11. Đề nghị UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố: 

 Tổ chức vận động đoàn viên, hội viên nêu cao vai trò, trách nhiệm trong 

việc phát hiện, báo cáo tình hình gia súc, gia cầm bị bệnh trên địa bàn với chính 

quyền địa phương và cơ quan chức năng; hưởng ứng kế hoạch tiêm phòng, vệ 

sinh tiêu độc khử trùng nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm, DTHCP, LMLM, 

PRRS và bệnh dại xảy ra trên địa bàn thành phố. 

 VII.  CHẾ ĐỘ THÔNG TIN - BÁO CÁO: 

  UBND các phường, xã thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng (trước 

ngày 25/6/2024) và năm (trước ngày 10/12/2024) về kết quả triển khai thực 

hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong tình hình bình 

thường; báo cáo hàng ngày, hàng tuần trong tình hình có dịch xảy ra về Phòng 

Kinh tế - tổng hợp báo cáo cho Thường trực Thành ủy và UBND thành phố 

đồng thời báo cáo về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

theo quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên 

địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024; yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban 

chuyên môn, các ngành liên quan và Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ kế 

hoạch này triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh;  

-  TT. Thành ủy; 

-  Sở NN-PTNT tỉnh; 

-  CT, các PCT UBND TP; 

-  UBMTTQVN và các đoàn thể TP; 

-  Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

-  UBND các phường, xã; 

-  Chánh, Phó VP; 

-  Lưu: VT, TH (NN). 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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